
3. Danh sách 3: Sinh viên đủ điều kiện cần để xét tuyển vào chương trình đào tạo CNTT chất lượng cao. 

TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh TBC 
TC 

tích lũy 
TC  

học lại 
1  QH-2020-I/CQ-CD 20020193 Bùi Đình Dương 11/08/2002 3.53 71  
2  QH-2020-I/CQ-CD 20020433 Phạm Thanh Lâm 24/04/2002 3.61 66  

        
3  QH-2021-I/CQ-CB 21020286 Lê Minh Châu 04/04/2003 3.75 41  
4  QH-2021-I/CQ-CB 21020539 Nguyễn Tuấn Đức 12/10/2003 3.73 35  
5  QH-2021-I/CQ-CB 21020355 Lê Trọng Minh 14/09/2003 3.38 39  
6  QH-2021-I/CQ-CB 21020555 Trần Hồng Quân 17/12/2003 3.68 39  
7  QH-2021-I/CQ-CC 21020540 Công Nghĩa Hiếu 13/12/2003 3.76 39  
8  QH-2021-I/CQ-CD 21020554 Phạm Đàm Quân 18/04/2003 3.54 35  
9  QH-2021-I/CQ-CD 21020132 Trần Tất Việt 11/09/2003 3.55 33  

Viết tắt:  TBC: Điểm trung bình chung học kỳ tính đến hết học kỳ II năm học 2021-2022. 
   

 


